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1
Sửa chữa Panel điều 

khiển lắng tĩnh điện 

ESP WFb Main Loop 

PCB (controlUnit).
Bộ 1 05/04/25 13

Dây đai lốc điều hòa 

xúc lật SDLG 

LG936L 

Mã số: 411000131037 Sợi 5 25/04/25

2 Bộ điều khiển tụ bù 
Model RVC, hãng 

ABB
Cái 1 30/04/25 14

Bơm bánh răng hộp 

số xúc lật SDLG 
Mã số: 4120005410 Cái 1 25/04/25

3 Đèn led pha ngoài trời 

Điện áp 180-

240VAC/24-36VDC 

100W (02 Led) IP66. 

Kích thước : 27,50 x 25 

x 6.4cm, vỏ đèn chất 

liệu hợp kim nhôm đúc 

áp lực cao

Bộ 30 30/04/25 15 Vòng bi 
6012; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 1 25/04/25

4 Bóng đèn halogen 
 Hi-Spot ES50 

50W/Spot/Flood.
cái 5 30/04/25 16 Ắc quy  

 12V,150Ah; chủng loại: Ắc quy 

chì
Bình 2 25/04/25

5 Motor chân đế 

Type: Y2 180M-2, 

22KW, 380V, 42A, 

2900-3000r/min, 50Hz

Cái 1 30/04/25 17 Tấm sàn grating 
Kích thước: 889 x 700 x 30mm, 

mạ kẽm nhúng nóng.
Tấm 50 15/04/25

6 Công tắc xoay 3 vị trí 

YW1S-33E11, size 

22mm, tiếp điểm 

1NO+1NC, tự trả về từ 

2 bên.

Cái 15 30/04/25 18
Ống thép hàn mạ 

kẽm 
DN25x3x6000 M 96 15/04/25

7 Công tắc giới hạn 
WLCA 12, 250VAC 

2A
Cái 20 30/04/25 19 Ống thép mạ kẽm D15 m 20 15/04/25

8 Dây cáp điện 
Cáp cao su định hình 

dạng lò xo 4x2.5mm2. D 

94mm2
Cuộn 15 30/06/25 20 Vòng bi 

6020 nắp chặn tiếp xúc 2 bên khe 

hở C3
Vòng 2 15/04/25

9 Ống thép inox 
DN50(D60,33)x2.77x6

000; VL:SUS304
Mét 150 30/06/25 21 Vòng bi 

NU1020; khe hở C3, vòng cách 

đồng
Vòng 2 15/04/25

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
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10 Biến tần 

ACS580-01-018A-4 3P 

~ 380-415V 7.5KW/ 

17A.

Cái 2 30/06/25 22 Rắc cắm nối cáp 

ZSJ L20-4P: Kích thước: 78 x 

22.6mm, đường kính cáp: 6.0 - 

8.0mm Điện áp 500V - 20A. 

Loại: 4 lõi chân vặn vít, chống 

nước IP68. Nhiệt độ sử dụng: -

45°C đến 105°C.

Bộ 20 15/04/25

11 PLC Omron 

Type: CPM1A-40CDR-

A-V1,  Inputs:24; 

Outputs:16; SOURCE 

100-240VAC, 

50/60Hz, 60VA, 

24VDC 0.3A.

cái 1 15/04/25 23 Vòng bi  NJ 1020 M1.C3 Cái 2 15/04/25

12
Modul mở rộng PLC 

omron 
Type: CPM1A-40EDR Cái 2 15/04/25 24 Vòng bi NU319; khe hở C3 Vòng 4 15/04/25


